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THỐNG KÊ SỐ TIẾT GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGHỈ DẠY 

(Từ ngày 19/9/2019 -> ngày 22/10/2019)

	TT
	Họ và tên CB-GV-NV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	
	Nguyễn Thanh Hùng

(Khoa Động lực)

6 tiết
	Ngày 26/9: tiết 7-9, lớp 18T4-CNÔ4, tại: F2.2-02, môn: Điện tử cơ bản.

- Tiết 10-12: lớp 18T4-CNÔ4, tại: F2.2-02, môn: Hệ thống điện và điện tử Ôtô.
	17h ngày 25/9 Khoa báo GV xin nghỉ.
	6 tiết

	
	Hoàng Phúc Bảo
(Khoa Động lực)

4 tiết
	Ngày 26/9: tiết 13-16, lớp 18C1-CNÔ10, tại: C3.2-01, môn: Lý thuyết gầm ôtô.
	14h50' Khoa báo GV xin nghỉ.
	4 tiết

	
	Kiều Trung  Tín
(Khoa Động lực)

5 tiết
	Ngày 16/10: tiết 1-5, lớp 18C1-CNÔ16, tại: H1.1-04, môn: Thực hành hệ thống truyền lực trên Ô tô.
	7h Khoa báo GV có mặt, nhưng gia đình báo con đi cấp cứu nên GV xin nghỉ.
	5 tiết

	
	Nguyễn Ngọc  Tuyên
(Khoa CNTT)

18 tiết
	Ngày 26/9: tiết 10-12, lớp 16TCN-HL1-18T4-CMT1, tại: H1.3-05, môn: Kiến trúc máy tính.
	9h11’ Khoa báo GV xin nghỉ, con bệnh.
	3 tiết

	
	
	Ngày 30/9: tiết 8-12, lớp 18C1-CNÔ10, tại: F1.2-04, môn: Tin học.
	12h20 khoa báo GV xin nghỉ - Con bệnh.
	5 tiết

	
	
	Ngày 14/10: tiết 1-5, lớp 18C1-CNÔ5, tại: F1.2-04, môn: Tin học.

-Tiết 8-12, lớp 18C1-CNÔ10, tại: F1.2-04, môn: Tin học.
	8h30' Khoa báo GV xin nghỉ 3 tiết (từ tiết 3 -> tiết 5) do gia đình có việc.
	10 tiết

	
	Trần Vĩnh  Xuyên
(Khoa CNTT)

2 tiết
	Ngày 07/10: tiết 7-8, lớp 17T4-THU1, tại: F1.2-05, môn: Lập trình PHP.
	11h52' Khoa báo GV xin nghỉ đột xuất.
	2 tiết

	
	Huỳnh Quốc Dũng

(Khoa CNTT)

6 tiết
	Ngày 21/10: tiết 1-6, lớp 18C1-TKĐ1, tại: F1.2-02, môn: Biên tập phim với Premiere
	6h08' Khoa báo GV xin nghỉ, mẹ bệnh.
	6 tiết

	
	Sỹ Thị Chung
(Phòng Tuyển sinh - Đào tạo)

1 tiết
	Ngày 25/9: tiết 13, lớp 18C2-CNÔ1, tại: C2.2-02, tiết: SHCN.
	17h Khoa báo GV xin nghỉ.
	1 tiết

	
	Huỳnh Thị Mai

(Phòng Tuyển sinh - Đào tạo)

4 tiết
	Ngày 08/10: tiết 13-16, lớp 18C1-CNÔ12, tại: F1.2-04, môn: Tin học.
	9h15' Khoa báo GV bận công tác, lớp nghỉ.
	4 tiết

	
	Nguyễn Thị Huyền Nga
(Khoa KHCB)

10 tiết
	Ngày 30/9: tiết 3-4, lớp 18T4-ĐĐT1, tại: H1.3-14, môn: Hóa học 1;

-Tiết 5-6, lớp 17T4-CNÔ1, tại: H3-04, môn: Hóa học 3
-Tiết 7-8, lớp 18T4-NNA2, tại: H1.2-07, môn: Hóa học 1
	20h16’ ngày 28/9 GV xin nghỉ (gđ có tang)
	6 tiết

	
	
	Ngày 15/10: tiết 13-16, lớp 16-ONTHI-TNVH, tại: C3.3-03, môn: Hóa.
	18h10’ Trưởng đơn vị liên lạc với trưởng khoa báo GGV quên TKB.
	4 tiết

	
	Nguyễn Thị Thu Hà
(Khoa KHCB)
6 tiết
	Ngày 02/10: tiết 1-4, lớp 17T4-NNA1, tại: H3-04, môn: Thực hành Biên-phiên dịch
-Tiết 8-9: lớp 18C1-NNA1, tại: C3.1-04, môn: Đọc 2.
	6h09’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	6 tiết

	
	Nguyễn Ngọc Quỳnh

(Khoa LLCT)

1 tiết
	Ngày 02/10: tiết 5, lớp 17T4-CNÔ2, tại: H2-02, tiết: SHCN.
	8h05' GV báo nghỉ.
	1 tiết

	
	Bùi Ánh Tuyết
(Khoa Kinh tế)

4 tiết
	Ngày 18/10: tiết 13-16, lớp 18C2-KTD1, tại: C3.3-03, môn: Thực hành kế toán thuế.
	18h10' GV điện thoại xin nghỉ đột xuất (kẹt xe). (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h).
	4 tiết

	
	Nguyễn Trọng Thạch
(Khoa Xây dựng)

3 tiết
	Ngày 08/10: tiết 10-12, lớp 18C1-KXD1, tại: C3.3-05, môn: Kết cấu bê tông - cốt thép 1.
	8h50' Khoa báo GV bị bệnh, xin nghỉ.
	3 tiết


